TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

	HỌC PHÍ  HẰNG THÁNG TẠI TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH 



	LỚP 1 TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG    NĂM HỌC 2018 – 2019
(8 tiết Anh văn/tuần. Trong đó có 02 tiết Toán; Khoa học với GV bản ngữ) 

	
	
	
	

	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Học phí
	               1,700,000đ
	 

	2
	Tiền ăn 
	                  704,000đ
	32.000đ/ngày

	3
	Bán trú phí
	                  200,000đ
	 

	TỔNG CỘNG
	              2,604,000 đ
	 

	

	LỚP 2 TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG    NĂM HỌC 2018 – 2019

(8 tiết Anh văn/tuần. Trong đó có 02 tiết Toán; Khoa học với GV bản ngữ)

	
	
	
	

	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Học phí
	               1,800,000đ 
	 

	2
	Tiền ăn 
	                  704,000đ
	32.000đ/ngày

	3
	Bán trú phí
	                  200,000đ
	 

	TỔNG CỘNG
	              2,704,000 đ
	 


	LỚP 3 TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG    NĂM HỌC 2018 – 2019

(8 tiết Anh văn/tuần. Trong đó có 02 tiết Toán; Khoa học với GV bản ngữ)


	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Học phí
	               1,900,000đ
	 

	2
	Tiền ăn 
	                  704,000đ
	32.000đ/ngày

	3
	Bán trú phí
	                  200,000đ
	 

	TỔNG CỘNG
	              2,804,000 đ
	 

	TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

HỌC PHÍ  HẰNG THÁNG TẠI TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH 

LỚP 4 TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG    NĂM HỌC 2018 – 2019

(8 tiết Anh văn/tuần. Trong đó có 02 tiết Toán; Khoa học với GV bản ngữ)


	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Học phí
	               2.000,000đ
	 

	2
	Tiền ăn 
	                  704,000đ 
	32.000đ/ngày

	3
	Bán trú phí
	                  200,000đ
	 

	TỔNG CỘNG
	              2,904,000 đ
	 


	LỚP 5 TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG    NĂM HỌC 2018 – 2019

(8 tiết Anh văn/tuần. Trong đó có 02 tiết Toán; Khoa học với GV bản ngữ)

	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Học phí
	               2,100,000đ
	 

	2
	Tiền ăn 
	                  704,000đ
	32.000đ/ngày

	3
	Bán trú phí
	                  200,000đ
	 

	TỔNG CỘNG
	3,004,000đ
	 


